
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: ĐỊA LÍ 10

  A. TRẮC NGHIỆM
    Phần I. Hãy lựa chọn phương án đúng cho các câu sau đây:
Câu 1. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thường dùng để thể hiện 

A. các đối tượng phân bố phân tán, lẻ tẻ.
B. các đối tượng có khả năng di chuyển.
C. các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể.
D. thể hiện giá trị tổng cộng của 1 đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ.

Câu 2. Nội dung nào sau đây thể hiện vai trò môn Địa lí trong cuộc sống hàng ngày?
A. Cung cấp kiến thức cơ bản để hiểu môi trường sống xung quanh.
B. Định hướng những nghề nghiệp trong tương lai không rõ ràng.
C. Chỉ giúp chúng ta thích nghi với thay đổi diễn ra trong tự nhiên.
D. Chỉ giúp chúng ta biết cách ứng với thay đổi diễn ra trong xã hội.

Câu 3. Lớp vỏ Trái Đất dày khoảng
A. 5km ở đại dương và 70km ở lục địa. B. 15km ở đại dương và 7km ở lục địa.
C. 5km ở đại dương và 7km ở lục địa. D. 25km ở đại dương và 17km ở lục địa.

Câu 4. Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở 
A. trung tâm các lục địa. B. phần rìa lục địa.
C. địa hình núi cao. D. ranh giới các mảng kiến tạo.

Câu 5. Đá macma được hình thành
A. từ dưới sâu nóng chảy, trào lên mặt đất nguội đi.
B. ở nơi trũng do sự lắng tụ và nén chặt các vật liệu.
C. từ trầm tích bị thay đổi tính chất do nhiệt độ cao.
D. từ đá biến chất bị thay đổi tính chất do sức nén lớn.

Câu 6. Nơi tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo sẽ thường xuất hiện
A. động đất, núi lửa. B. bão. C. ngập lụt. D. thủy triều dâng.

Câu 7. Nội lực tác động đến địa hình bề mặt Trái Đất thông qua
A. quá trình xâm thực. B. quá trình vận chuyển. C. quá trình phong hóa. D. vận động kiến tạo.

Câu 8. Nguồn năng lượng sinh ra nội lực không phải là do



A. sự phân huỷ các chất phóng xạ. B. sự dịch chuyển các dòng vật chất.
C. các phản ứng hoá học khác nhau. D. bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất.

Câu 9. Giới hạn của Thạch quyển là
A. lớp Manti. B. vỏ Trái Đất và phần trên cùng của lớp Manti.
C. vỏ Trái Đất và lớp Manti. D. vỏ Trái Đất và phần dưới của lớp Manti.

Câu 10. Thạch quyển là lớp vỏ cứng ngoài cùng của Trái Đất bao gồm phần trên của lớp Manti và
A. vỏ lục địa. B. vỏ Trái Đất. C. Manti dưới. D. vỏ đại dương.

Câu 11. Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực chủ yếu là của
A. sự phân hủy các chất phóng xạ. B. sự dịch chuyển các dòng vật chất.
C. các phản ứng hóa học khác nhau. D. bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất.

Câu 12. Không khí ở tầng đối lưu bị đốt nóng chủ yếu do nhiệt của
A. bức xạ Mặt Trời. B. lớp vỏ Trái đất. C. lớp Manti trên. D. bức xạ Mặt đất.

Phần II. Hãy lựa chọn Đúng hoặc Sai cho các câu sau đây
Câu 1. Cho thông tin sau:
Trên bề mặt Trái Đất có 24 khu vực giờ. Giờ của kinh tuyến đi qua giữa khu vực được lấy làm giờ chung cho cả khu vực đó. Để thống nhất việc sử dụng giờ trên
toàn thế giới, Hội nghị quốc tế về kinh tuyến họp tại Oa-sinh-tơn (Hoa Kỳ) vào năm 1884 đã thống nhất lấy giờ ở khu vực giờ có kinh tuyến gốc đi qua làm giờ
quốc tế hay còn gọi là giờ GMT (Greenwich Mean Time) và đánh số 0.

a) Giờ trên Trái Đất là hệ quả của sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
b) Các khu vực trên Trái Đất đều có giờ trùng nhau.
c) Lãnh thổ nước ta nằm ở múi giờ số 7.
d) Để thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các quốc gia đã sử dụng giờ địa phương.

Câu 2. Cho thông tin sau:
Hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới đã biết, nằm tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Hang Sơn Đoòng nằm trong
quần thể hang động Phong Nha – Kẻ Bàng và là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam gần biên giới với Lào.

a) Hang động thường xuất hiện ở những nơi có đá vôi.
b) Hang Sơn Đoòng là sản phẩm của quá trình ngoại lực.
c) Hang động là một trong những biểu hiện của địa hình vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
d) Phong hoá vật lí là quá trình chủ đạo tạo ra hang động.

Phần III. Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn
Câu 1. Bản đồ có tỉ lệ là 1: 9 000 000. Hãy cho biết 1 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu km ngoài thực địa? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Câu 2. Một trận bóng đá ở nước Anh được tổ chức vào 20h ngày 13/1/2025. Ở Việt Nam sẽ được xem truyền hình trực tiếp vào lúc mấy giờ, ngày nào?



Câu 3. Theo quy luật đai cao, cứ lên cao 100 m trong điều kiện thời tiết ổn định thì nhiệt độ không khí sẽ giảm 0,6 0C. Khi nhiệt độ không khí ở chân núi Hi-ma-
lay-a là 200C thì tại độ cao 2000m sườn đón gió của đỉnh núi này có nhiệt độ là bao nhiêu 0C? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Câu 4. Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất tại Luân Đôn (Anh) là 130C, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất ở đây là 10C. Cho biết biên độ nhiệt độ năm ở Luân
Đôn là bao nhiêu 0C? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

B. TỰ LUẬN
Câu 5. Giải thích câu ca dao:

“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối”

Câu 6. Cho bảng số liệu:
Nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm ở bán cầu Bắc

(Đơn vị: 0C)
Vĩ độ 0° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°

Bán cầu Bắc
Nhiệt  độ  trung  bình
năm 24,5 25,0 20,4 14,0 5,4 −0,6 −10,4 −20,0

Biên độ nhiệt độ năm 1,8 7,4 13,3 17,7 23,8 29,0 32,2 31,0
Nhận xét về sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái đất theo vĩ độ?


